
1

Hướng dẫn nhận biết cá NGỪ VÂY VÀNG và cá 
NGỪ MẮT TO trong điều kiện còn tươi nhưng đã

Vietnamese v2 from English v6

NGỪ MẮT TO trong điều kiện còn tươi nhưng đã 
qua bảo quản

Siosifa Fukofuka
Chương trình đánh bắt Đại Dương

Noumea – New Caledonia

David G Itano
ề ắChương trình nghiên cứu về đánh bắt ngoài khơi

Trường Đại Học Hawaii, JIMAR
Honolulu, Hawaii

USA

Vietnamese language v2 April 2010



Vietnamese v2 from English v6
2

Hướng dẫn nhận biết cá NGỪ VÀNG và cá NGỪ 
MẬP trong điều kiện còn tươi nhưng không 

h à hảhoàn hảo 
(Bản dịch tiếng Việt số 2)

Siosifa FukofukaSiosifa Fukofuka
Chương trình đánh bắt Đại Dương

Noumea – New Caledonia

David G Itano
Chương trình nghiên cứu về đánh bắt ngoài khơi

Trường Đại Học Hawaii, JIMAR
Honolulu, Hawaii

Vietnamese language v2 April 2010

Lần đầu tiên được trình bày với bản dịch thứ 4 tại phiên họp đầu tiên của Uỷ Ban Khoa Học thuộc Ban Điều Hành đánh bắt thuộc 
khu vực Trung và Đông Thái Bình Dương

Noumea, New Caledonia,  8-19/08/2005
Nhóm làm việc ‘’Kỹ thuật đánh bắt’’

FT IP-1
Tháng 08-2005

Bản dịch thứ 5: Xem xét và hiệu chỉnh ngày 14/12/2005

Bản dịch Tiếng Việt thứ nhất được dịch vào tháng 07-2007. Thực hiện bơỉ Stéphanie Chuvand

Chương trình đánh bắt Đại Dương
Noumea – New Caledonia

The document can be downloaded from the Pelagic Fisheries Research Program ftp site. 
To access this site, mouse click on this link or paste into a web browser.

ftp://ftp.soest.hawaii.edu/PFRP/itano
or send a request to David Itano <dgi@hawaii.edu>

Lưu ý: Toàn bộ các bức ảnh đã được đăng ký bản quyền, trừ khi có trường hợp ngoại 
lệ. Những bức ảnh đăng trên cuốn hướng dẫn này không được sao chép riêng rẽ ngoại 
trừ được đồng ý văn bản của tác giảtrừ được đồng ý văn bản của tác giả.
Những tổ chức, cá nhân quan tâm, có thể liên hệ trực tiếp với tác giả để có bản hướng 
dẫn MS Point.

Trong cuốn hướng dẫn này, ‘’Cá albacore’’ là cá NGỪ VÀNG, là một DANH TỪ CHUNG 
sử dụng cho các loài cá NGỪ trong khu vực Thái Bình Dương.
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Nhận biết cá NGỪ VÂY VÀNG và cá NGỪ MẮT TO theo 
những tiêu chuẩn thị giác

Việc nhận biết cá Ngừ khi còn tươi là một công việc tương đối dễ dàng so với cá
ắ

(a)

ệ ậ g ộ g ệ g g
Ngừ đã được đông lạnh. Theo kích cỡ của cá, mỗi loài có một màu sắc khác biệt và
độ dài cũng như hình dáng của vây, những đặc điểm trên cơ thể, hình dáng khác
biệt là những yếu tố cho sự nhận biết nhanh theo những tiêu chuẩn thị giác.

Những con cá Ngừ đã ướp lạnh hoặc hư hại thì rất khó để phân biệt do trong quá

(b) (c)

Những con cá Ngừ đã ướp lạnh hoặc hư hại thì rất khó để phân biệt do trong quá 
trình vận chuyển và lưu kho vây của chúng bị hư hại, màu sắc bị thay đổi, tróc da 
và biến dạng.

Tuy nhiên, những con cá này vẫn có thể dễ dàng được nhận biết dưới mắt người 
chuyên nghiệp : trong ảnh (a) ở trên là một con cá Ngừ Mắt to, ở dưới là cá Ngừ 

ắVây Vàng. Trong ảnh (b) là hai con cá Ngừ Mắt to ướp lạnh và ảnh (c) là một con 
cá Ngừ Vây Vàng còn tươi nhưng đã mất màu sắc.
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những tiêu chuẩn thị giác 

Mặc dù việc phân biệt cá Ngừ không khó, nhưng những lầm lẫn thường xuyên xảy 
ra trong việc phân loại 2 loại cá với phương tiện đánh bắt phổ thông. 
Những bức ảnh minh hoạ trong cuốn sách này cho phép những chuyên viên 
nghiên cứu, ngư dân cũng như người lấy mẫu dễ phân biệt được 2 loại cá còn 
tươi nhưng không nguyên vẹn.tươi nhưng không nguyên vẹn. 
Cuốn sách này so sánh 2 loài cá Ngừ trong trạng thái còn nguyên hoặc không 
nguyên vẹn tùy theo chỉ dẫn của mỗi trang sách. 

Đã có những cuốn sách được thực hiện trước đó để phân biệt hai loại cá Ngừ khi 
còn tươi hoặc đã ướp muối.
Khó có thể nhầm lẫn hai loại cá Ngừ Vây Vàng và cá Ngừ Mắt to loại nhỏ nếu dựa ạ g y g g ạ ự
theo những đặc điểm sau đây :

 Những nét đặc trưng bên trong  Những nét đặc trưng bên ngoàig ặ g g

• Vẻ bên ngoài và hình dáng 
của gan

• Hình dáng của bong bóng

g ặ g g

• những dấu vết trên cơ thể

• dáng cơ thể

• hình dáng của đầu và mắt

• những nét đặc trưng của vây 
ngựcngực

• những nét đặc trưng của vây 
đuôi

• màu sắc của vây lưng
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Những nét đặc trưng bên trong – Khi còn tươi

 Cơ quan lớn, rất dễ nhìn thấy dọc theo bên trong khoang bụng

 Vẻ bên ngoài và hình dáng của gan

Cá Ngừ Vây Vàng

Thuỳ phải dài và hẹp hơn thuỳ giữa và thuỳ trái tròn
Thuỳ trơn, không có rạch

Cá Ngừ Mắt toCá Ngừ Mắt to

3 thuỳ có kích thứớc gần tương đương nhau, 
bề mặt dưới có đường rạch
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Những nét đặc trưng bên trong – Khi còn tươi 

 Vẻ bên ngoài và hình dáng của gan

 Cá Ngừ Vàng và cá Ngừ Mắt to (43cm)

 Vẻ bên ngoài và hình dáng của gan

Cá Ngừ Mắt to
Ba thuỳ gan có kích thước gần bằng nhauBa thuỳ gan có kích thước gần bằng nhau

Bề mặt bụng gan có vân

Cá Ngừ Vây Vàng
Thuỳ phải dài hơn, nhưng thuỳ giữa và 

thuỳ trái tròn và mập hơn. Các thuỳ trơn, 
không có vân
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Những nét đặc trưng bên trong – Khi còn tươi

 Cá Ngừ Mắt to
• Chiếm gần như toàn bộ khoang bụng

 Hình dạng của bong bóng

• Chiếm gần như toàn bộ khoang bụng

• Kích thước lớn, dễ nhận ra và thường căng hơi

 Cá Ngừ Vây Vàng Cá Ngừ Vây Vàng
• Chỉ chiếm một nửa khoang 

bụng

• Hơi khó nhận ra, thường xẹp 
hơi hoặc ít phồng
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Những nét đặc trưng bên trong – Khi 
còn  tươi đối với cá Ngừ  Vây Vàng và 

kém tươi đối với cá Ngừ Mắt tokém tươi đối với cá Ngừ Mắt to

 Hình dạng của bong bóng

 Cá Ngừ Vây Vàng (43cm)
• Bong bóng căng phồng

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt tog

 Cá Ngừ Mắt to (43cm)
• Bong bóng xẹp
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Những nét đặc trưng bên trong – Khi còn tươi

 Những vết trên cơ thể

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Những đường kẻ thẳng liền khít nhau

• Những đường kẻ liền và những đường chấm đan xen nhau

• Liên tiếp những đường kẻ từ đuôi lên tới đầu lên tới tận phía dưới

g

• Liên tiếp những đường kẻ từ đuôi lên tới đầu, lên tới tận phía dưới 
của vây ngực và tới tận phía trên của đường rãnh sườn ở giữa mình 
cá

 Cá Ngừ Mắt to

• Những đường kẻ hoặc những vết trắng theo chiều thẳng đứng, không 
đều, rất thưa

• Hiếm hoi có một vài hàng chấm đứt quãng và không đều

• Tiếp theo thường là những đường kẻ không đều, đứt quãng nằm phía 
dưới của đường rãnh sườn giữa cơ thể cá
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở trạng thái không còn 
tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Những đường kẻ hơi hơi cong, khoảng cách thưa đều và chia cách bởi 
những đường chấm

 Những vết trên cơ thể (trong quá trình phai màu)

những đường chấm

• Liên tiếp những đường kẻ từ đuôi lên đầu, lên tới tận phía dưới vây 
ngực và phía trên đường rãnh giữa mình cá
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở trạng tình trạng không 
còn tươi

 Cá Ngừ Vàng và Cá Ngừ Mắt to (45cm)
• Những đường kẻ hơi cong, khoảng cách thưa đều và bị chia cách bởi 

những đường chấm kéo dài lên tận phía vây ngực, và còn dễ nhận thấy và 
ễ

 Những vết trên cơ thể (từ từ phai màu cho đến hoàn toàn biến mất)

dễ phân biệt
• Trên cơ thể cá Ngừ Mắt to, những đường kẻ màu xanh nhạt, không đều, 

có chiều thẳng và mờ nhưng vẫn còn có thể phân biệt được

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to



Vietnamese v2 from English v6
12

Những đặc điểm bên ngoài - Ở trạng thái không 
còn tươi

ế ể ấ

 Cá Ngừ Vây Vàng và cá Ngừ Mắt to (53cm)

• Những đường kẻ theo chiều thẳng đứng và những dấu vết khác trên 
cơ thể cá Ngừ Vàng còn phân biệt được chủ yếu phía bên dưới

 Những vết trên cơ thể cá (rất mờ)

cơ thể cá Ngừ Vàng còn phân biệt được, chủ yếu phía bên dưới 
đường rãnh giữa cơ thể cá và vây ngực  

• Trên cơ thể cá Ngừ Mập, những đường kẻ theo chiều thẳng không 
đều, mờ và hầu như biến mất

Cá Ngừ Vây Vàngg y g

Cá Ngừ Mắt to
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không 
còn tươi

ế ể ế ấ

 Cá Ngừ Vây Vàng và cá Ngừ Mắt to (70cm)

• Những đường kẻ thẳng và những vết khác trên cơ thể cá Ngừ Mắt 
to hoàn toàn biến mất

 Những vết trên cơ thể (mờ và biến mất)

to hoàn toàn biến mất

• Trên cơ thể cá Ngừ Vây Vàng, những dấu vết vẫn còn nhìn thấy 
được, nhưng tập trung chủ yếu bên dưới đường rãnh  giữa bên 
sườn

Cá Ngừ Mắt to

Cá Ngừ Vây Vàng
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không còn 
tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng và Cá Ngừ Mắt to (70cm)

• Trên cơ thể cá Ngừ Vây Vàng, những dấu vết hoàn toàn biến mất 

T ê thể á N ừ Mắt t hữ đ ờ kẻ thẳ khô đề ũ

 Những vết trên cơ thể (mờ và biến mất)

• Trên cơ thể cá Ngừ Mắt to, những đường kẻ thẳng không đều cũng 
hoàn toàn biến mất

Cá Ngừ Vây Vàngg y g

Cá Ngừ Mắt to
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không còn 
tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng và cá Ngừ Mắt to (90cm)

 Những vết trên cơ thể (mờ và biến mất)

• Cả trên hai loại cá, những dấu vết hoàn toàn biến mất
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không còn 
tươi

 Trên tất cả loài cá Ngừ Mắt to (60-100cm)

 Những vết trên cơ thể (mờ và biến mất)

• Không còn dấu vết có thể nhìn thấy trên cơ thể cá Ngừ Mắt to
• Màu trắng bạc là đặc điểm của cá chết, ở trạng thái vẫn còn tươi

90

100

70

80

60
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn tươi

 Màu sắc

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Trên cá Ngừ Vây Vàng còn tươi, có một dải màu vàng tươi
• Lưng màu đen có thể được chia rẽ với dải màu vàng bởi một dải màu 

xanh rất mỏnhxanh rất mỏnh
• Vây Sườn và bụng có màu trắng bạc từ màu vàng đến vàng nhạt, 

vây gần hậu môn đôi khi có ánh bạc

 Cá Ngừ Mắt to

• Dải màu bên sườn màu vàng đồng, không nổi bật

• Lưng màu đen, được viền ở phần trên bởi một đường màu xanh ánh 
điện tươi

ầ• Vây màu vàng xám, vây gần hậu môn có ánh bạc

• Vây đuôi thường màu đen

• Sườn và bụng màu trắng có ánh xà cừ
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Những đặc điểm bên ngoài - Khi còn tươi

 Màu sắc
Tuy nhiên, màu sắc phai nhạt rất nhanh, khiến cho hai loài này gần như
giống nhau

Như vậy, màu sắc của cơ thể cá không phải là yếu tố hoàn hảo để 
nhận biết cá

• Dải màu vàng nằm ngang trên cơ thể cá Ngừ Vây Vàng đã biến mất

• Trên cơ thể của cả hai loài, phần nằm dưới vây ngực có màu xanh đen

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá 
Ngừ 
MắtMắt 
to
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không còn 
tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng (59cm) và cá Ngừ Mắt to (57cm)

• Dải màu vàng nằm ngang trên cơ thể cá Ngừ Vây Vàng đã biến mất

ễ ấ

 Màu sắc

• Trên cả hai loài, màu xanh đen phía dưới vây ngực dễ nhận thấy

• Những màu sắc của vây đuôi bị mờ trên cả hai loài cá

Cá Ngừ Mắt to

Cá Ngừ Vây Vàng
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không 
còn tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng (68cm) và cá Ngừ Mắt to (65cm)

• Trên cả hai loài dải màu vàng đã hoàn toàn biến mất

 Màu sắc

• Trên cả hai loài, dải màu vàng đã hoàn toàn biến mất

• Màu xanh phía trên vây ngực đã bị nhạt dần và chuyển sang màu đen

Cá Ngừ Mắt toCá Ngừ Mắt to

Cá Ngừ Vây Vàng
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không còn 
tươi

 Màu sắc

 Cá Ngừ Vây Vàng (68cm)

• Màu sắc đã hoàn toàn biến mất – hai mẫu cá này trở thành màu xanh, y ,
đen

• Cá Ngừ Vây Vàng vẫn phân biệt được bởi có dáng hình thoi

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to

 Cá Ngừ Mắt to (65cm)

• Màu sắc nhạt dần, nhưng mình vẫn lớn và tròn hơn
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn tươi

 Hình dáng cơ thể

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Mình rộng, mập và thon

• Hình dáng cơ thể thon, kích thước toàn thân có dáng vòng cung

Cá Ngừ Vây Vàng

 Cá Ngừ Mắt to

• Mình rộng mập và thon

Cá Ngừ Mắt to

• Mình rộng, mập và thon

• Hình dáng cơ thể mập, có hình vòng cung đều vùng 
lưng và bụng từ mõm đến cuống đuôi
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không còn 
tươi

ể Hình dáng cơ thể

 Cá Ngừ Vây Vàng (56cm)

• Thân hình hơi bẹt hay dẹt, khiến cho cá có vẻ cao một cách giả tạo

Đ ôi h i ô ó ẻ ắ à t ò• Đuôi hơi công, có vẻ ngắn và tròn

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to

 Cá Ngừ Mắt to (53cm)

• Dáng vẻ bề ngoài hơi khác so với cá Ngừ Vây Vàng

• Đuôi dài trung bình
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng và cá Ngừ Mắt to (~45cm)

• Mắt của cá Ngừ Vây Vàng nhỏ, tròn, nằm ở trên của phần trên miệng

 Hình dáng của đầu và mắt (đường kính của mắt)

g y g p g

• Mắt của cá Ngừ Mắt to có hình ovan không đều, to hơn và trải dài về 
phía bụng và phần sau của cơ thể 

Cá Ngừ Vâ VàngCá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn tươi

ầ ắ ể Hình dáng của đầu, mắt và cơ thể

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Chiều dài và chiều cao của đầu so với chiều dài cơ thể nhỏ hơn cá Ngừ 
Mắt toMắt to

• Đường kính của mắt nhỏ hơn cá Ngừ Mắt to có cùng kích thước

• Mình và đuôi dài và mỏng hơn

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to

 Cá Ngừ Mắt to

• Chiều dài và chiều cao của đầu lớn hơn cá Ngừ Vây Vàng

• Đường kính của mắt lớn hơn cá Ngừ Vây Vàng có cùng kích thước

• Mình cao và thon

Cá Ngừ Mắt to
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Những đặc điểm bên ngoài - Ở tình trạng không 
còn tươi

 Hình dáng của đầu, mắt và cơ thể

 Cá Ngừ Vây Vàng (56cm)

• Đầu bẹt, dáng vẻ dài và cao hơn cá Ngừ Mắt to

• Mắt hõm sâu vào đầu có vẻ như to hơn bình thường• Mắt hõm sâu vào đầu, có vẻ như to hơn bình thường

• Thân hình mạnh mẽ sắt lại có vẻ như cao hơn bình thường

Cá N ừ Vâ VàCá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to

 Cá Ngừ Mắt to (53cm)
• Thân hình thon dầy nhưng cũng không cao bằng một con cá Ngừ 

Mắt to bình thườngMắt to bình thường
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

Chiều dài và những đặc điểm của vây ngực Chiều dài và những đặc điểm của vây ngực

 Cá Ngừ Vây Vây Vàng (dưới 40cm)

• Vây ngực ngắn, đạt tới điểm đầu tiên của vây lưng thứ hai

• Vây ngực dầy hơn, cứng hơn và đầu vây tròny g y g y

ắ Cá Ngừ Mắt to (dưới 40cm)

• Vây ngực hơi dài hơn, đạt tới vây lưng thứ hai

• Vây ngực mỏng hơn, mềm hơn và đầu vây nhọn

T hiê hiề dài ủ â khô khá h là b hiê đốiTuy nhiên, chiều dài của vây ngực không khác nhau là bao nhiêu đối 
với những cá rất nhỏ. Những dấu vết trên cơ thể, màu sắc và hình 
dáng là những đặc điểm đặc trưng hơn.
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn tươi

ể Những đặc điểm của vây ngực

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Vây ngực ngắn, chạm đến chân của vây lưng thứ haiy gự g , ạ y g

• Vây ngực dầy hơn, cứng hơn và có dáng như lưỡi dao

 Cá Ngừ Mắt to (45cm)

• Vây ngực dài, vượt qua phần chân của vây lưng thứ hai
• Vây ngực thon dần thành đầu mỏnh và mềm, trông như chiếc lông 

chim

Ghi chú : Vây ngực của những con cá Ngừ Mắt to lớn và cá Ngừ Vây Vàng từ y gự g g g y g
trên 150cm thì giống nhau về hình dáng và độ dài.
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 Những đặc điểm của vây ngực

 Cá Ngừ Vây Vàng (70cm)

• Vây ngực ngắn, trải đến chân của vây lưng thứ hai

Vâ dầ h ứ à ó dá h l ỡi d• Vây ngực dầy hơn, cứng và có dáng như lưỡi dao

 Cá Ngừ Mắt to (70cm)g ( )

• Vây ngực dài, vượt qua phần chân của vây lưng thứ hai
• Vây ngực thon dần thành đầu vây nhọn mỏnh và mềm, thường uốn 

cong xuống phần bụng
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 Những đặc điểm của vây ngực

 Cá Ngừ Vây Vàng (90cm)

• Vây ngực ngắn, trải đến chân của vây ngực thứ haiVây ngực ngắn, trải đến chân của vây ngực thứ hai

• Vây ngực dầy hơn, cứng và có hình lưỡi dao

 Ca Ngừ Mắt to (90cm)
• Vây ngực dài, vượt qua cả vây lưng thứ haiy gự ợ q y g
• Vây ngực thon dần thành đàu nhọn mỏnh và mềm, thường uốn 

cong về phía dưới bụng
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 Cá Ngừ Mắt to (60-100cm)

• Vây ngực thon dần thành đầu mỏnh và mềm
Khi hữ hiế â è hú t thà h hì h ò h i

 Những đặc điểm của vây ngực

• Khi những chiếc vây xoè ra, chúng tạo thành hình vòng hơi cong 
hình vòng cung

Lưu ý : Khó có thể nhận dạng một cách chắc chắn con cá Ngừ ở vị trí thứ 
nhất trong ảnh. Bởi vì vây của nó không hoàn toàn dựng lên và có vẻ dầy 
hơn ngắn hơn vây của 4 con cá Ngừ Mắt to kia chúng có vây ngực dàihơn, ngắn hơn vây của 4 con cá Ngừ Mắt to kia, chúng có vây ngực dài, 
cong hình vòng cung và đầu vây thon.
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Những đặc điểm bên ngoài – Ở tình trạng 
không tươi

 Cá Ngừ Mắt to (77cm)

Vâ dài đầ â ỏ h dài t â l thứ h i ố

 Những đặc điểm của vây ngực (trên cá đã bị đè nát)

• Vây ngực dài, đầu vây mỏnh, dài vượt qua vây lưng thứ hai, uốn 
cong về phía bụng

• Có thể nhận ra vây ngực để xác định con cá Ngừ Mắt to này ngay 
cả khi mình cá đã bị hư hỏng
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn tươi

Những đặc điểm của vây ngực (trên cá đã bị đè nát)

 Cá Ngừ Vây Vàng (70cm)

• Vây ngực của con cá này đã bị gãy, nhưng ta vẫn có thể nhận ra rằng 
đây là con cá Ngừ Vây Vàng khi nhận ra những chiếc vây khác và những 
dấu vết trên mình cá

 Những đặc điểm của vây ngực (trên cá đã bị đè nát)

dấu vết trên mình cá
• Vây lưng thứ hai và vây đuôi bắt đầu trải dài ra và có màu vàng
• Những dấu vết đặc trưng trên mình cá Ngừ Vây Vàng vẫn được nhìn 

thấy

 Cá Ngừ Mắt to (70cm) Cá Ngừ Mắt to (70cm)

• Mình cá cao và dầy cho phép ta nhận ra một cách dễ dàng đây là cá Ngừ 

Mắt to

• Những chiếc vây ngực rất thon và dài, vượt qua vây lưng thứ hai

Vâ l thứ h i à â ầ hậ ô khô dài à b ó iề à• Vây lưng thứ hai và vây gần hậu môn không dài, màu bạc có viền vàng
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 Vây đuôi

 Cá Ngừ Mắt to

• Phần giữa viền sau của đuôi có 
hình vòng cung hơi tròn, có 
dáng báng Sừng Bò

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Dễ nhìn thấy phần gờ sau của đuôi 
bị xẻ bởi một chỗ khuyết ở viền gờ 

iữ đ ôi
dáng báng Sừng Bò

• Phần giữa của đuôi thẳng
giữa đuôi.

• Có hai phần u lên ở giữa vây đuôi

Cá Ngừ Vây Vàng 46cm

Vây đuôi - Ở tình trạng không còn 
tươi

Những chiếc vây đuôi dưới đây đã 
mất hoàn toàn màu sắc, nhưng ta 
ẫ thấ đ hầ kh ết ở iữvẫn thấy được phần khuyết ở giữa 

đuôi
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 Vây đuôi – vùng giữa của viền sau

Cá NGừ Vây Vàng (70cm) Cá Ngừ Mắt to (70cm)
Có phần khuyết hình ‘’V’’ Có hình hơi vòng cung hoặc hơi tròn

Cá Ngừ Mắt to Cá Ngừ Vây Vàng
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 Vây đuôi – Vùng giữa viền sau

Cá Ngừ Vây Vàng
Có phần khuyết hình ‘’V’’

Cá Ngừ Mắt to
Có hình hơi mờ, hơi hơi hoặc rất ít tròn

Cá Ngừ Mắt to
Cá Ngừ Vây Vàng

V
Trên những con cá Ngừ Vây Vàng lớn, dễ dàng nhận thấy phần khuyết ở đuôi

Cá Ngừ Vây Vàng
Cá Ngừ Mắt to

40 cm

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Vây 
Vàng
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tươi

ắ Màu sắc của những hàng vây nhỏ trên lưng và dưới bụng

 Cá Ngừ Vây Vàng
• Màu vàng sáng, không viền hoặc viền 

đen mờ

 Cá Ngừ Mắt 
to

• Màu vàng 
nhạt, có 
viền đen
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tươi

 Màu sắc của những hàng gờ trên lưng và dưới bụng Màu sắc của những hàng gờ trên lưng và dưới bụng

 Cá Ngừ Vây Vàng

• Màu vàng sáng, không có viền đen

 Cá Ngừ Mắt tog
• Màu vàng, có viền nhỏ màu đen
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 Màu sắc của những hàng vây nhỏ trên lưng và dưới bụng

 Cá Ngừ Vây Vàng

Mà àng sáng không có iền đen• Màu vàng sáng, không có viền đen

 Cá Ngừ Mắt to

Mà à ó đ ờ iề hỏ à đ• Màu vàng, có đường viền nhỏ màu đen

Lưu ý : Những hàng vây nhỏ của cá Ngừ Vây Vàng đôi khi có viền 
màu tối, vì vậy không nên dựa theo tiêu chuẩn đơn lẻ này để nhận 
dạng chúng mà thôi, hãy thêm vào những yếu tố khác nữa.
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Những đặc điểm bên ngoài – Khi còn 
tươi

 So sánh theo kích thước và nét đặc trưng

 Cá Ngừ Vây Vàng (~33cm)

• Vây ngực ngắn và cùn

• Những vạch kẻ và những hàng đốm liên tiếp nhau thưa có hình sọc chạy• Những vạch kẻ và những hàng đốm liên tiếp nhau, thưa, có hình sọc chạy 
dài tới tận phần vây ngực

• Đầu ngắn và nhỏ, mắt nhỏ và tròn

• Đuôi có màu vàng nhạt

 Cá Ngừ Mắt to (~34cm)

• Vây ngực dài hơn và có đầu nhọn

• Những đường kẻ thẳng màu trắng, không đều và những vết màu 
xam xám

• Đầu to, mình cao và mắt to

• Đuôi màu xam xám
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng không còn 
tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng (~45cm)

• Mình dài và nhỏ, đầu nhỏ, mắt nhỏ và tròn

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

, ,

• Những đường kẻ và những hàng chấm đốm đan xen nhau có hình 
sọc, mờ nhưng vẫn còn nhìn thấy được

 Cá Ngừ Mắt to (~45cm)

• Đầu to và cao, mắt hình ovan to, mình rất dầy

• Vây ngực dài, đầu vây thon nhọn

• Những đường kẻ thẳng đúng màu trắng không đều, rất thưa nhưng 
còn nhìn thấ rõcòn nhìn thấy rõ
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng không 
còn tươi

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

 Cá Ngừ Mắt to (~51cm)

• Đầu cao và to, mắt to, mình dầy, , y

• Vây ngực dài, vượt quá phần chân của vây lưng thứ hai với đầu vây 
thon nhọn

• Những vết trên cơ thể không còn nhin thấy nữa

 Cá Ngừ Vây Vàng (~56cm)

• Mình dài, nhỏ, đầu nhỏ, mắt nhỏ

• Những đường kẻ và những hàng đốm đan xen nhau, không thưa, 
hình sọc đã gần như biến mất
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng không còn 
tươi

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

 Cá Ngừ Mắt to (~65cm)

• Đầu cao, to, mắt to, mình rất dầy, , , y

• Vây ngực dài, đầu vây thon nhọn

• Những đường kẻ màu trắng theo chiều thẳng, không đều, rất thưa đã biến 
mất

• Phần da bao quanh phần chân của vây ngực dưới đã bị hư hại

 Cá Ngừ Vây Vàng (~68cm) Cá Ngừ  Vây Vàng (~68cm)

• Mình dài, nhỏ, đầu nhỏ, mắt nhỏ

• Những đường kẻ và những vạch đốm đan xen nhau, hơi thưa, có 
hình sọc đã trở lên khó nhìn thấy

• Phần da ở dưới những hàng vây trên lưng nhỏ và xung quanh chân 
ấ ắcủa vây lưng đã bị mòn và mất màu sắc
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng không 
còn tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng (~70cm)

• Mình dài nhỏ, đầu nhỏ, mắt nhỏ

• Những đường kẻ và đường chấm đan xen nhau, hơi dày, có hình sọc đã

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

Những đường kẻ và đường chấm đan xen nhau, hơi dày, có hình sọc đã 
biến mất

• Những dải màu xanh và vàng bên trên vây ngực vẫn còn nhìn thấy

 Cá Ngừ Mắt to (~70cm)

ầ ắ ấ ầ• Đầu cao và to, mắt to, mình rất dầy

• Vây ngực dài và có đầu thon nhọn

• Những vết trên cơ thể đã mất

• Đẽ dàng nhìn thấy vết sẹo đặc trưng của một vết cắn của con cá Mập 
phía trên vây gần hậu môn. Điều đó thường xảy ra với cá Ngừ Mắt to, p y g g y g
nhưng đôi khi cũng xảy ra với cá Ngừ Vây Vàng
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng không còn 
tươi

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

 Cá Ngừ Mắt to (~77cm)

• Đầu cao và to mắt to mình rất dầy• Đầu cao và to, mắt to, mình rất dầy

• Vây ngực dài, đầu vây thon nhọn và mảnh

• Những vết trên cơ thể đã biến mất

 Cá Ngừ Vây Vàng (~77cm)

• Mình dài và nhỏ, đầu nhỏ, mắt nhỏ

• Những đường kẻ và những đường chấm đan xen nhau, không thưa, có 
hình sọc nổi lên chủ yếu dưới đường rãnh giữa sườn; ở ảnh trên, chúng 
đã mờ đi

• Vây lưng thứ hai và vây gần hậu môn bắt đầu duỗi ra
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng 
không còn tươi

 Cá Ngừ Vây Vàng (~90cm)

• Mình dài và nhỏ, đầu nhỏ, mắt nhỏ

• Những đường kẻ và những đường chấm đan xen nhau không thưa

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

• Những đường kẻ và những đường chấm đan xen nhau, không thưa, 
có hình sọc đã biến mất

 Cá Ngừ Mắt to (~90cm)

• Đầu cao và to, mắt to, mình rất dầy

• Vây ngực dài, đầu vây thon nhọn

• Những vạch trắng theo chiều thẳng đứng, không đều, rất thưa đã biến 
ấtmất
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Những đặc điểm bên ngoài – Tình trạng không còn 
tươi

 Cá Ngừ Mắt to (99cm)

ầ ắ ấ ầ

 So sánh theo kích thước và những đặc tính

• Đầu cao và to, mắt to, mình rất dầy

• Vây ngực dài, mảnh, đầu vây thon nhọn, mềm

• Viền sau của vây đuôi phẳng

 Cá Ngừ Vây Vàng (104cm)

• Mình dài và nhỏ, phần lưng từ vây lưng thứ hai đền đuôi thẳng, đầu 
và mắt nhỏ

• Những đường vạch và những hàng đốm thưa đều

Kh ết hình V dễ dàng nhìn thấ trên đ ôi ới hai nhô lên• Khuyết hình V dễ dàng nhìn thấy trên đuôi với hai u nhô lên

• Vây lưng thứ hai và vây gần hậu môn bắt đầu duỗi ra

 Lưu ý :

ắ ấ ế ể• Cá Ngừ Mắt to đã mất toàn bộ những vết trên cơ thể và màu vàng của nó
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Những mẫu cá Ngừ Vây Vàng rất nhỏ

Nhữ l i á N ừ hỏ à th ờ đ tì thấ tNhững loại cá Ngừ nhỏ này thường được tìm thấy trong
dạ dày cuả những con cá Ngừ lớn hoặc các loại cá ăn
thịt, bạn khó có thể tìm thấy chúng qua những nghiệp
đoàn đánh cá. Chúng đã được gom bắt dưới thiết bị tập
trung cá, neo tại bờ biển Hawaii ngày 15 tháng 8 năm
1997 và có kích thước toàn thân từ 12 6 14 3 14 5 và1997, và có kích thước toàn thân từ 12,6, 14.3, 14.5, và
15.9 cm. Mặc dù rất nhỏ, những hoa văn đường kẻ tách
nhau bởi những đường chấm đốm vẫn được nhận thấy
một cách rõ ràng.
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Những mẫu cá Ngừ Vây Vàng và cá Ngừ Mắt to nhỏ 
trong trạng thái còn tươi

Cá Ngừ Vây Vàng 17cm

Cá Ngừ Mắt to 32.5cm

Cá Ngừ Vây Vàng 25cm

Cá Ngừ Vây Vàng 32cm

Cá Ngừ Mắt to 34cm

Cá Ngừ Vây Vàng 37cm

Cá Ngừ Mắt to 36cm

g y g

Cá Ngừ Vây Vàng 41cm

Cá Ngừ Mắt to 44cm
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Lẫn lộn các loài cá trên boong tàu

Nhân viên phụ trách lấy mẫu phải rất cẩn thận về những thay đổi kích 
cở và thành phần các loài cá trong thời gian tàu cập bến, ghi nhận tức 
thời những yếu tố đó. 
Để làm việc này , họ cần có khả năng nhận biết nhạy bén về các loại cá 

ấNgừ dưới bất kỳ hình thức nào.

Các bạn có thể nhận biết các loại cá Ngừ dựa theo các tiêu chỉ của
cuốn sách này. Nếu không chắc chắn, hảy mổ cá và kiểm tra gan của
chúng.
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Lẫn lộn các loài cá trên boong tàu đánh cá
Bài tự tập nhận dạng
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Lẫn lộn các loài cá trên boong của một tàu câu
Bài tự tập nhận dạngự ập ậ ạ g
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Lẫn lộn các loài cá trên boong tàu đánh cá

Cá ướp muối
Bài tự tập nhận dạng
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Lẫn lộn các loài cá trên boong tàu đánh cá bằng lưới quay
Bài t tậ hậ dBài tự tập nhận dạng

Ảnh: A.D Lewis
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Con cá sắp được nấu cho bữa tối
Bài tự tập nhận dạngBài tự tập nhận dạng

Ảnh : A.D. Lewis
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Những loài cá khác nhau, xếp lẫn lộn trên boong 
tàu

Bài t tậ hậ dBài tự tập nhận dạng

Ảnh : A.D. Lewis
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Ghi chú :

Những mẫu mã của hai loại cá được trình bày bằng cuốn sách này đãNhững mẫu mã của hai loại cá được trình bày bằng cuốn sách này đã 
được chọn lựa trong điều kiện rất thuận lợi, giúp cho việc phân biệt 
chúng dễ dàng và nhanh gọn.
Với nhiều thực tập, những nhân viên phụ trách mẫu mã và những 
điều tra viên theo các tàu đánh cá phải nhận dạng được hai loại cá 
này với các đặc  điểm bên ngoài dưới mọi hoàn cảnh nào.

Lưu ý:

Việ hậ d á N ừ hải đ d t ê hiề ế tố tViệc nhận dạng cá Ngừ phải được dựa trên nhiều yếu tố tương 
đồng theo mẫu cá được chọn, và không nên nhận dạng chúng qua 
một yếu tố duy nhất.
Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy nhận dạng cá bằng những yếu tố bên 
trong cơ thể.

HẾT


